
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 3E ngõ 378/58, đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

04/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICC GROUP

0108768809

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
 - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

3. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
 - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
 - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
 - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ

4789

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ICC GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICC GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ICC GROUP ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
 - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê
 - Bán buôn chè 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

4632

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
 - Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

4722

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket

4711

7. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
 - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
 - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
 - Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet (trừ đấu giá)
 - Bán trực tiếp qua điện thoại;

4791

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:
 - Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610
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12. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
 - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; 
- Cắt, tỉa và cạo râu;
 - Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm, trị 
mụn….

9631

13. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: - Hoạt động sản xuất phim video

5911

14. Hoạt động hậu kỳ 5912

15. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết:
 - Hoạt động phát hành phim video

5913

16. Hoạt động chiếu phim
Chi tiết:
 - Hoạt động chiếu phim cố định
 - Hoạt động chiếu phim lưu động

5914

17. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

18. Quảng cáo 7310

19. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

20. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…; 
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền; 
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí; 
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên; 
- Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà thầu khoán các 
sự kiện trình diễn trực tiếp nhưng không phải là các sự kiện 
nghệ thuật hoặc thể thao, có hoặc không có cơ sở.

9329

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Cổng thông tin
không bao gồm hoạt động báo chí

6312

23. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

24. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771(Chính)

27. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4774

28. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VƯƠNG 
QUỐC ĐỨC

Thôn Nhật Tảo C, 
Xã Lương Tài, 
Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30,000

Tổng số 15.000 150.000.000 30,000

B5091467

2 NGUYỄN 
TRUNG 
TRIỆU

Thôn Thanh 
Đặng, Xã Minh 
Hải, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30,000

Tổng số 15.000 150.000.000 30,000

145402603   
 

3 NGUYỄN 
HỮU CÔNG

Căn hộ số 103, 
tầng 1, nhà M7, tổ 
13, TTVCQĐ, 
Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 40,000

Tổng số 20.000 200.000.000 40,000

0330900029
11

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5091467
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nhật Tảo C, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Nhật Tảo C, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   VƯƠNG QUỐC ĐỨC Nam

27/07/1990 Kinh Việt Nam

05/04/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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